


 



 



  



  



  



 



  



  



  



  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





VINSHINE LIGHTING JSC
www.vinshine.vn

Tel: 84-225-2838-919

Lightsource Test Report
Product Infomation

Product Number: 62

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.3326 y=0.3432    u(u')=0.2061 v=0.3191 v'=0.4787

CCT: Tc=5496K (duv=0.00106) Color Ratio: R=0.152  G=0.800  B=0.049   

Peak Wavelength: 448.5nm Half Bandwidth: 20.8nm

Dominant Wavelength: 550.8nm Color Purity: 0.028

CRI: Ra= 84.5, avgR(1~14)= 78.0, avgR(1~15)= 78.1 TM30: Rf=   84, Rg=   97

GAI: GAI_BB_8=95.0, GAI_BB_15=99.2, GAI_EES=87.4

R1 =84 R2 =88 R3 =91 R4 =86 R5 =85 R6 =84 R7 =88 R8 =71 

R9 =14 R10=72 R11=86 R12=65 R13=85 R14=95 R15=79 
Color Quality Scale: Qa= 82.7, Qf= 82.3, Qp= 83.9, Qg= 94.3

Q1 =85 Q2 =97 Q3 =77 Q4 =75 Q5 =83 Q6 =86 Q7 =88 Q8 =91 

Q9 =96 Q10=86 Q11=82 Q12=82 Q13=83 Q14=73 Q15=77 

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
380 430 480 530 580 630 680 730 780

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

0 x

y

0.1

.2

0.3

.4

0.5

.6

0.7

.8

Photometric Parameters

Luminous Flux: 5478.0 lm Efficiency: 122.91 lm/W Radiant Power: 17.394 W

EEI:  0.11 Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 220.50V Current: 0.3700A Power: 44.57W

Power Factor: 0.5450 Frequency: 49.99Hz

Test Infomation
Scan Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Stabilization Time: 10 Min     ALC.: 1.0000 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4PI
Max of Signal: 44494 (2950) CCD Integration Time: 29.98 ms

Condition: Tx:31.3'C, Ti:32.7'C, R.H.:60% Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2022-07-28 10:29:19Test Lab: 

Operator: Inspector: 



 



 







DANH SÁCH NPP 

STT TÊN NPP ĐỊA CHỈ SĐT 

1 NHÀ MÁY 746 Nguyễn Văn Linh,p Niệm Nghĩa, q Lê Chân, tp Hải Phòng 0934745377

2 NPP ÁNH SÁNG Chương Mỹ, Hà Nội 0762677005

3 NPP VINH 47 ngõ 148 Ngọc Hồi-TT Văn Điển - Thanh Trì -HN 0984048545

4 NPP VIỆT Ngõ 50 - P.Thượng Thanh-Long Biên - HN 0358057398

5 NPP TUẤN MINH 286 Hùng Vương,p Mai Pha, t.p Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 0936932333

6 NPP THẾ TÀI 889 Dương Tự Minh t.p Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0962659383

7 CTY TNHH DICH VỤ, THƯƠNG MẠI B&T số 19 Bế Văn Đàn, p Minh Khai, t.p Hà Giang, tỉnh Hà Giang 0912118856

8 NPP HẢI CƯỜNG Km4 tổ 2 Phường Sông Hiến, t.p Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 0979336766

9 NPP PHÁT LỘC Quang Trung -Uông Bí - Quảng Ninh 0399082116

10 NPP HẠNH HOẠT Thôn Cầu Trong-Mỹ Thái-Lạng Giang-Bắc Giang 0399642588

11 NPP ĐỨC MINH TK 68 - TT Nông Trường-Mộc Châu-Sơn La 0966235352

12 NPP HOÀNG LIÊN Tổ 6B-TT Phố Ràng-Bảo Yên-Lào Cai 0886785222

13 NPP HOÀNG NAM Số 82 Cô Đông, p Bình Hàn , t.p Hải Dương, tỉnh Hải Dương 0785585888

14 NPP TUẤN HUỆ Quang Trung - huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 0944088800

15 NPP TRƯỜNG NGHĨA phố Phúc Lộc, p Ninh Phong - t.p Ninh Bình tỉnh Ninh Bình 0348977104

16 NPP TUẤN KHANG Đội 11 Trung Định, Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hoá 0378151022

17 NPP TUẤN BƯỞI KDT Cầu Dâu-Tràng Sơn-Đô Lương-Nghệ An 0916164648

18 NPP HUY HOÀNG Thôn Trí Nang-Thạch Kênh-Thạch Hà-Hà Tĩnh 0986456383

19 NPP QUANG HUY 145 Nguyễn Đức Cảnh-Quán Hàu-Quảng Ninh-Quảng Bình 0383866768

20 NPP THU Dũng Sỹ Thanh Khê, p Thanh Khê Tây, q Thanh Khê, tp Đà Nẵng 0905460654

21 NPP NGỌC ĐỨC Số 22 Nguyễn Bá Lại-Tổ 8 Phường Thắng Lợi-TP PleiKu 0914156259

22 NPP GIA BẢO thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 0852660666

23 NPP THANH NHẪN khu vực Lân Thạnh 2, p Tân Lộc, q Thốt Nốt, t.p Cần Thơ 0907114123





  



  



  



  



  



  



  



  



  



 













NĂNG LỰC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Với thế mạnh nhà xưởng sản xuất quy mô với  trang thiết bị công nghệ hiện đại, Vinshine Lighting luôn chủ động
trong các khâu sản xuất và hoàn thiện sản phẩm đèn LED với chất lượng cao đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015;
- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm
- Sản xuất, lắp ráp mạch PCB cho đèn
- Sản xuất Modul Led, cắm dán linh kiện tự động và bán tự động
- Lắp ráp hoàn chỉnh các sản phẩm bóng đèn theo yêu cầu
- Các thiết bị đo test quang thông, già hóa, test thông số, tính năng của đèn.
Dưới đây là 1 số máy móc công nghệ tiêu biểu của Công ty chúng tôi
1. Máy đo quang thông, Test thông số đèn

2. Máy in laser, thông số sản phẩm



3. Máy test độ hoạt động ổn định và sự giá hóa của đèn

4. Máy sản xuất sản phẩm Bulb LED







 

 
   

Nhà máy: Số 28 An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. 
   

   vinshine.vn 
   




